
TRƯỜNG TIỂU HỌC           BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ NĂM HỌC 2024 - 2025 
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  Ngày ... tháng 12 năm 2024 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

 

Câu 1. Số liền sau của 79 là: (0,5 điểm) 

 

A. 78 B. 80 C. 70 D. 90 

 

Câu 2. Tổng của 36 và 25 là: (0,5 điểm) 

 

A. 51 B. 61 C. 52 D. 62 

 

Câu 3. Hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và 45 là: (0,5 điểm) 

 

A. 55 B. 45 C. 54 D. 35 

 

Câu 4. Hình tam giác bên dưới có bao nhiêu đoạn thẳng? (0,5 điểm) 

 

A. 3 đoạn thẳng B. 4 đoạn thẳng C. 5 đoạn thẳng D. 6 đoạn thẳng 

 

 

A 

 
 

Câu 5. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất? (0,5 điểm) 
 

A. 28 + 15 B. 80 – 35 C. 19 + 27 D. 92 – 48 

 

Câu 6. Có 5 cây xanh trồng thẳng hàng cách đều nhau 5m. Khoảng cách từ cây đầu 

đến cây cuối là: (0,5 điểm) 
 

A. 25m              B. 20m               C. 15m                 D. 10m 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 
 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

 

 

B H C 



48 + 35 82 – 37 29 + 54 100 – 46 

 

 

 

Bài 2. Tính: (1 điểm) 

 

24l + 38l – 15l =   ……….   

 

52dm – 26dm + 14dm =  ……….   

 

Bài 3. Số? (1 điểm) 

 

a) ………  – 25 = 48 

 

     b) 45 +  ……….  – 18 = 62 

Bài 4. Điền dấu >, <, = ? (1 điểm) 

a) 36 + 28   ……….   91 – 25 

b) 30cm + 70cm   ……… 9 dm 

Bài 5. (1 điểm) 

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết: AB = 12cm, BC = 15cm, CD = 23cm. 

 

 

 

b) Hôm nay là thứ Sáu ngày 20. Mẹ đã đi công tác được 1 tuần. Hỏi mẹ đi công tác bắt đầu vào 

thứ mấy, ngày mấy? 

 

 

 

 

Bài 6. Giải toán: (1 điểm) 

 

Đội văn nghệ lớp 2A có 24 bạn nữ. Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 8 bạn. Hỏi đội văn nghệ 

lớp 2A có bao nhiêu bạn nam? 

Bài giải 

 

 

 


